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	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ XÂY DỰNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY TRÌNH 

Tham gia ý kiến về TKCS
 (Ban hành theo Quyết định số:  67 /QĐ-SXD ngày 17 /01/2013 
của Giám đốc Sở Xây dựng) 
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định các công tác liên quan đến việc tham gia ý kiến về TKCS (viết tắt là TKCS), bao gồm : Nhận và giao hồ sơ TKCS cùng với giấy tờ pháp lý liên quan; tham gia ý kiến về TKCS; Soạn thảo văn bản kết quả tham gia ý kiến về TKCS.

Phạm vi áp dụng : Cơ quan Sở Xây dựng Quảng Bình.

2. Trách nhiệm
- Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Chánh văn phòng và Trưởng các phòng có liên quan đảm bảo thủ tục này luôn được tuân thủ.

- Cán bộ văn thư, cán bộ công chức có liên quan: Thực hiện đúng theo các quy định trong thủ tục này.

- Trong văn bản này các cơ quan đơn vị hoặc cá nhân nộp hồ sơ trình tham gia ý kiến về TKCS được gọi chung là khách hàng.

3. Tài liệu liên quan

- Quy trình kiểm soát tài liệu 01/QT-SXD;

- Quy trình kiểm soát hồ sơ   02/QT-SXD;
- Luật Xây dựng.

- Các văn bản pháp quy, Quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Các tài liệu liên quan của các Ban ngành, địa phương.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Ngày nhận: khách hàng nộp hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Nơi nhận: tại Văn thư Sở Xây dựng.

5. Thời gian giải quyết hồ sơ:

- Đối với dự án nhóm B không quá 15 ngày làm việc.

- Đối với dự án nhóm C không quá 10 ngày làm việc.
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ
a. Hồ sơ được tiếp nhận qua Văn thư, Lãnh đạo xử lý và được Văn thư chuyển giao cho phòng. Trưởng phòng hoặc chuyên viên được phân công có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ hồ sơ, gồm:

*) Các hồ sơ pháp lý phải có:
- Tờ trình tham gia ý kiến về TKCS của Chủ đầu tư hoặc Công văn đề nghị tham gia ý kiến của Sở kế hoạch- Đầu tư Quảng Bình (đối với các công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh QB).

- Văn bản về địa điểm xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền.

- Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt hoặc Chứng chỉ quy hoạch.
- Thuyết minh dự án.

- Hồ sơ TKCS, thuyết minh TKCS 
- Hồ sơ khảo sát địa hình.
- Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế.

*) Các hồ sơ khác (nếu có) :

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.

- Hồ sơ khảo sát địa chất. 
- Địa chỉ liên lạc, số điện thoại:
Các loại hồ sơ trên phải có giá trị pháp lý (bản chính hoặc bản sao được chứng thực).

b. Sau khi xem xét hồ sơ 
* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì trưởng phòng phân công cho chuyên viên tham gia ý kiến TKCS. 
* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Trưởng phòng phân công cho Chuyên viên tổng hợp đầy đủ những yêu cầu bổ sung, sửa đổi để hướng dẫn cho khách hàng tiếp tục bổ sung đảm bảo số lượng và chất lượng, cụ thể: 
- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước thực hiện theo Phụ lục 2 (mẫu 10/QT-SXD/M.02 kèm theo). 
- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác thực hiện theo Phụ lục 2 (mẫu 10/QT-SXD/M.03 kèm theo). 
Hồ sơ sau khi bổ sung nộp tại Phòng sẽ được giải quyết theo quy trình hồ sơ mới.
Bước 2. Tham gia ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở
Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện việc tham gia ý kiến về hồ sơ TKCS với các nội dung chủ yếu sau :

* Sự phù hợp của TKCS với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của TKCS với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợp của TKCS với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt; 

* Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

* Sự hợp lý của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; 

* Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy;

* Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập TKCS theo quy định.

* Lấy ý kiến của các phòng có liên quan khi cần thiết. Hình thức: Phiếu tham gia ý kiến thực hiện theo Phụ lục 4 (mẫu 10/QT-SXD/M.04 kèm theo)
Bước 3. Lập Kết quả tham gia ý kiến
- Chuyên viên tham gia ý kiến thảo Kết quả tham gia ý kiến về TKCS công trình, trình trưởng phòng kiểm tra hồ sơ.
Bước 4. Kiểm tra, soát xét của Trưởng phòng, Phó phòng: 

Khi tiếp nhận dự thảo các văn bản từ chuyên viên, Trưởng phòng (hoặc Phó phòng phụ trách) xem xét, chỉnh sửa, thống nhất. Sau khi Trưởng phòng (hoặc Phó phòng phụ trách), chuyên viên giải quyết có trách nhiệm trình Lãnh đạo phê duyệt. 

Bước 5. Phê duyệt của Lãnh đạo Sở:

Khi tiếp nhận Kết quả tham gia ý kiến về TKCS từ phòng QLHĐXD, Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt. Trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung thì trả lại dự thảo Kết quả tham gia ý kiến về TKCS cho phòng QLHĐXD (quay lại Bước 4).

Bước 6. Sao chụp, đóng dấu.

Sau khi Lãnh đạo Sở ký phê duyệt Kết quả tham gia ý kiến về TKCS và trả lại hồ sơ cho Phòng QLHĐXD, chuyên viên được phân công chuyển kết quả thẩm định đến bộ phận văn thư để vào sổ công văn, sao chụp, đóng dấu và gửi kết quả theo quy định.

Bước 7. Lưu trữ Hồ sơ.
Chuyên viên được phân công lập Danh mục hồ sơ “ Tham gia ý kiến TKCS”  để lưu trữ và bảo quản theo Thủ tục Kiểm soát hồ sơ 02/QT-SXD. Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình tham gia ý kiến hồ sơ TKCS.

- Tập thuyết minh dự án đầu tư.

- Văn bản về địa điểm xây dựng

- Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt hoặc Chứng chỉ quy hoạch

- Hồ sơ TKCS công trình, thuyết minh TKCS. 
- Hồ sơ khảo sát địa hình.
- Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế.

- Các văn bản khác có liên quan đến công trình.

- Kết quả tham gia ý kiến về TKCS.
- Phiếu tham gia ý kiến của các phòng liên quan (theo mẫu 10/QT-SXD/M.03 kèm theo).
- Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu có)
III. Tổ chức thực hiện:

- Phòng QLHĐXD có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy trình đề ra và đảm bảo thực hiện quy trình tham gia ý kiến về TKCS .

- Bộ phận Văn thư có trách nhiệm sao chụp, đóng dấu, vào sổ công văn và gửi Công văn đi theo các quy định hiện hành./. 

     GIÁM ĐỐC

                                                                        Nguyễn Văn Quyết

Phụ lục 01

LƯU ĐỒ THỰC HIỆN
Tham gia ý kiến Thiết kế cơ sở
	Trách nhiệm
	Lưu đồ thực hiện
	Thời gian
	Biểu mẫu

	Tr­ëng phßng/ Chuyên viên được phân công

Tr­ëng phßng/ Chuyên viên được phân công
Trưởng/phó phòng phụ trách
Lãnh đạo Sở

Chuyên viên được phân công
Chuyên viên được phân công
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                                                 -

                                (
   -     

                                (


               



	1 ngày
- 7 ngày đối với DA nhóm C
- 12 ngày đối với DA nhóm B
0,5 ngày

1,5 ngày

0,5 ngày

0,5 ngày


	10/QT-SXD/M.02
10/QT-SXD/M.03
10/QT-SXD/M.04



( + ) : §ång ý, chÊp nhËn.              ( - ) : Kh«ng ®ång ý/ kh«ng chÊp nhËn.

                                              
                                        Phụ lục 02
MẪU CÔNG VĂN YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ
(áp dụng đối với dự án s.ử dụng vốn ngân sách nhà nước)
	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ XÂY DỰNG

Số:        /SXD-QLHĐXD

Về việc bổ sung hồ sơ dự án ĐTXD công trình:…….(1)………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

Quảng Bình, ngày…...... tháng…...... năm ……



Kính gửi: ………(2)…………..
Sở Xây dựng Quảng Bình nhận được Công văn số..….ngày… .tháng….năm ……..
của …………(2)…về việc ………(3). ………Sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ Sở Xây dựng nhận thấy hồ sơ dự án còn thiếu, cụ thể:


- …….(4)…….


- ………………

Để đảm bảo việc tham gia ý kiến Thiết kế cơ sở dự án ……(1)… đạt hiệu quả và đúng theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đề nghị …….(2)…….. bổ sung hồ sơ để Sở Xây dựng xem xét tham gia ý kiến TKCS theo quy định.

Ghi chú: Thời gian giải quyết hồ sơ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ ./.
GIÁM ĐỐC 
                                                       



………….(5)………..
Nơi nhận:

-    ….(2)……
- Lưu VT, QLHĐXD.





                                             

1. Tên công trình, dự án;

2. Tên cá nhân, đơn vị gửi Công văn lấy ý kiến tham gia TKCS (đơn vị đầu mối thẩm định dự án, chủ đầu tư …. Khách hàng); 

3. Nội dung công văn của Khách hàng.

4. Ghi rõ nội dung hồ sơ thiếu.

5. Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu.
Phụ lục 03
PhiÕu h­íng dÉn bæ sung hå s¬ 

(áp dụng đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)

UBND tØnh Qu¶ng B×nh
       céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
       së X©y dùng

                     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

   
PhiÕu h­íng dÉn bæ sung hå s¬ 
H«m nay, ngµy ........ th¸ng ......... n¨m 20…
A. Bªn giao hå s¬: ................................................................................................

- §Þa chØ: ........................................................................... §iÖn tho¹i: .................
- Hä vµ tªn: ...............................................................Chøc vô: ..............................
B. Bªn nhËn hå s¬:    Phßng Qu¶n lý ho¹t déng x©y dùng - Së X©y dùng

- §Þa chØ:  59 ®­êng Lý Th­êng KiÖt, TP §ång Híi. §iÖn tho¹i:   0523823917.
- Hä vµ tªn: .............................................................. Chøc vô: ............................

C. Néi dung hå s¬:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

D. Thµnh phÇn hå s¬:

	TT
	Tªn hå s¬
	Sè l­îng
	Ghi chó

	I
	C¸c néi dung ®· cã
	
	

	1
	Tờ trình tham gia ý kiến hồ sơ TKCS.
	
	

	2
	Tập thuyết minh dự án đầu tư.
	
	

	3
	Văn bản về địa điểm xây dựng
	
	

	4
	QH chi tiết 1/500 đã được phê duyệt hoặc Chứng chỉ QH
	
	

	5
	Hồ sơ TKCS công trình, thuyết minh TKCS. 
	
	

	6
	Hồ sơ khảo sát địa hình.
	
	

	7
	Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế.
	
	

	II
	C¸c néi dung cßn thiÕu cÇn bæ sung
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



Ghi chó: -Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ gồm có 2 bản, mổi bên giữ 1 bản.
- Thời gian giải quyết hồ sơ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ
- Khi ®Õn nép l¹i hå s¬ kh¸ch hµnh mang theo phiÕu nµy.

             Bªn giao hå s¬                                               bªn nhËn hå s¬

                                    
Phụ lục 4

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
Tên dự án (công trình): ……………………………………………………………….
Chủ đầu tư:…………………………………………….…………...……..……………
Yêu cầu phòng: ……………………………………….……………….….……………
Tham gia ý kiến về các nội dung:…………………………………….………………
Ngày yêu cầu…………….…. Yêu cầu phòng có ý kiến trước ngày.…………..…

Ý kiến tham gia của phòng:…………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………………

                                                                                                       Ngày     tháng     năm 20

                                                                                                            Ký, ghi rõ họ tên           

	Ubnd tØnh qu¶ng b×nh

Së x©y dùng 


	         Céng Hßa X· Héi Chñ NghÜa ViÖt NAM

 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



          Sè:  67/Q§-SXD 
                          Qu¶ng B×nh, ngµy 17 th¸ng  01 n¨m 2013

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hµnh Quy tr×nh tham gia ý kiÕn vÒ ThiÕt kÕ c¬ së.

gi¸m ®èc së x©y dùng QU¶NG B×NH

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 19/2009/Q§-UBND ngµy 14/9/2009 cña UBND tØnh Qu¶ng B×nh vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Së X©y dùng Qu¶ng B×nh;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1874/Q§-UBND ngµy 16/7/2007 cña UBND tØnh Qu¶ng B×nh phª duyÖt KÕ ho¹ch ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn TCVN ISO 9001:2000 vµo ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh;

XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng QLH§XD vµ Tr­ëng ban chØ ®¹o ISO Së X©y dùng,

QUYÕT §ÞNH:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy tr×nh tham gia ý kiÕn vÒ ThiÕt kÕ c¬ së cña HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001:2008 t¹i Së X©y dùng Qu¶ng B×nh. 

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 839/Q§-SXD ngµy 15/9/2011 cña Së X©y dùng.

§iÒu 2. Tr­ëng phßng QLH§XD, Tr­ëng ban chØ ®¹o ISO vµ c¸c c¸n bé, c«ng chøc cña C¬ quan V¨n phßng Së X©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

	N¬i nhËn:
	Gi¸m ®èc

	- Nh­ §iÒu 2;
	NguyÔn V¨n QuyÕt

	- L­u: VT, VP, QLHĐXD.
	

	
	

	
	

	
	NguyÔn V¨n QuyÕt


Nhận hồ sơ từ Văn thư





Yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ 





Kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ











- Thực hiện tham gia ý kiến (lấy ý kiến các phòng liên quan nếu cần)


- Lập kết quả tham gia ý kiến TKCS





Xem xét, chỉnh sửa, thống nhất 











Xem xét, chỉnh sửa, phê duyệt 











Chuyển cho Văn thư .








Lưu trữ hồ sơ





Kết thúc





10/QT-SXD/M.02





10/QT-SXD/M.03





10/QT-SXD/M.04
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